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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TÂY NINH 

TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 05/2017/KDTM-ST 

Ngày: 04-8-2017 

V/v  r n     p  ợp đồng tín 

dụng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Lắm.  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lê   ị Một; 

2. Ông Nguyễn Văn Mừng. 

- Thư ký phiên toà: Ông Đỗ Ngọ  Vin  –   ư ký Toà án n ân dân t àn  p ố 

 ây Nin , tỉn   ây Nin . 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn K án  Bìn  - Kiểm sát viên.    

Ngày 04 tháng 8 năm 2017 tại trụ sở  oà án n ân dân t àn  p ố Tây Ninh, 

tỉn   ây Nin  xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 25/2017/TLST- 

KDTM ngày 26 tháng 4 năm 2017 về “ r n     p  ợp đồng tín dụng” t eo Quyết 

địn  đư  vụ án r  xét xử số 09/2017/QĐS - KDTM ngày 28 tháng 6 năm 2017, giữ  

 á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Quỹ tín dụng n ân dân P ường A, t àn  p ố  . 

Đị    ỉ: Số 145 đường Nguyễn   ái Họ  k u p ố N, p ường M, t àn  p ố  , 

tỉn   ây Nin ; 

Đại diện t eo p áp luật: Bà  rần Ngọ  Đ, sin  năm: 1978;   ứ  vụ: C ủ tị   

Hội đồng quản trị. 

Đại diện t eo ủy quyền: Ông Đỗ   n L, sin  năm: 1958;   ứ  vụ:   àn  viên 

HĐQ ; văn bản ủy quyền số 155/2017/GUQ-Q DP3 ngày 22 t áng 5 năm 2017 ( ó 

mặt); 

2. Đồng bị đơn: C ị Đặng   u  , sin  năm: 1974;  n  Nguyễn Văn L, sin  năm: 

1975; 
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 Đị    ỉ: Số 79 hẻm 73 đường CMT8 khu phố H, p ường N, thành phố T, tỉnh 

Tây Ninh (vắng mặt); 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện ngày 12/4/2017, quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa, nguyên đơn Quỹ tín dụng nhân dân Phường A, thành phố T và người đại 

diện theo ủy quyền thống nhất trình bày: 

Vào ngày 13 tháng 9 năm 2011 Quỹ tín dụng n ân dân P ường A, t àn  p ố   

 ó ký  ợp đồng tín dụng số 606692/1/HĐ D cho   ị Đặng   u   và anh Nguyễn 

Văn L v y số tiền 53.000.000 đồng,  ợp đồng đượ   ông   ứng tại p òng  ông 

  ứng số 1 tỉn   ây Nin ; mụ  đí   v y để trồng mì; t ời  ạn v y 12 t áng; lãi su t 

1.95%/tháng. C ị  , anh L  ó ký  ợp đồng t ế    p tài sản là quyền sử dụng đ t số 

AI014223, p ần đ t t ử  số 315, tờ bản đồ số 7, diện tí   80m
2
 tọ  lạ  tại k u p ố H, 

p ường N, t àn  p ố  , tỉn   ây Nin  do UBND t ị xã  ây Nin  (n y là t àn  p ố 

 ây Nin )   p ngày 28/5/2007;  ó đăng ký t ế    p tại Văn p òng đăng ký quyền sử 

dụng đ t ngày 13/9/2011. 

Ngày 16/11/2012 c ị    ó trả   o Quỹ tín dụng số tiền 7.000.000 đồng nên số 

dư nợ  òn lại là 46.000.000 đồng.  ừ ngày 25/12/2012 đến ngày 30/9/2015  án bộ 

Quỹ tín dụng n ân dân p ường A đã n iều lần lập biên bản làm việ  với C ị   về 

việ  gi   ạn t ời  ạn t  n  toán số tiền gố  và tiền lãi đối với  ợp đồng tín dụng trên 

n ưng C ị   vẫn k ông t ự   iện.  

Do đó Quỹ tín dụng  ó đơn k ởi kiện và yêu  ầu   ị Đặng  hu T và anh 

Nguyễn Văn L  ó trá   n iệm t  n  toán   o Quỹ tín dụng n ân dân p ường A số 

tiền nợ gố  là 46.000.000 đồng và tiền lãi tín  đến ngày xét xử sơ t ẩm là 70.104.200 

đồng; tổng  ộng tiền nợ gố  và lãi là 116.104.200 đồng. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, đồng bị đơn chị Đặng Thu T và anh Nguyễn 

Văn L đã được Tòa án tống đạt hợp lệ nhiều lần nhưng anh chị vẫn vắng mặt không 

trình bày ý kiến về yêu cầu của nguyên đơn. 

- Đại diện Viện kiểm sát n ân dân t àn  p ố  ây Nin  p át biểu ý kiến về việ  

tuân theo p áp luật tố tụng và việ  giải quyết vụ án:  

Việc chấp hành pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử từ khi 

thụ lý vụ án cho đến khi xét xử:   ẩm p án và Hội đồng xét xử đã t ự   iện đúng và 

đầy đủ trìn  tự t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật tố tụng Dân sự;  

Về chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Đương sự đã t ự  

 iện đúng quyền và ng ĩ  vụ,    p  àn  tốt nội quy p iên tò . Bị đơn đã đượ   ò  

án tống đạt  ợp lệ n ưng vắng mặt nên  ò  án tiến  àn  xét xử vắng mặt bị đơn là 

đúng t eo quy địn  tại Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về việc giải quyết vụ án: Đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận yêu  ầu  ủ  Quỹ 

tín dụng n ân dân p ường A, t àn  p ố T. Buộ    ị Đặng   u   và anh Nguyễn Văn 
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L  ó trá   n iệm trả   o Quỹ tín dụng p ường A số tiền nợ gố  là 46.000.000 đồng 

và tiền lãi theo  ợp đồng tín dụng đã đượ  ký kết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên 

toà và ý kiến của Đại diện viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng: C ị Đặng   u   và anh Nguyễn Văn L đã đượ  Tòa án triệu 

tập  ợp lệ n iều lần n ưng vắng mặt k ông vì sự kiện b t k ả k áng   y trở ngại 

khách quan nên việ  xét xử vắng mặt C ị   anh L là p ù  ợp t eo quy địn  tại Điều 

227 Bộ luật tố tụng Dân sự. 

 [2] C ị Đặng   u   và anh Nguyễn Văn L đã đượ   ò  án tống đạt  ợp lệ các 

văn bản tố tụng n ưng  n    ị vẫn vắng mặt, k ông trìn  bày ý kiến đối với yêu  ầu  ủ  

nguyên đơn và tài liệu   ứng  ứ kèm t eo, yêu  ầu p ản tố (nếu  ó). Do đó C ị   anh L 

p ải   ịu  ậu quả p áp lý   o việ  không trìn  bày ý kiến đối với yêu  ầu  ủ  nguyên 

đơn t eo quy địn  tại điểm   K oản 2 Điều 196 và Điều 199 Bộ luật tố tụng dân sự. Do 

đó  ò  án  ăn  ứ vào  á  tài liệu,   ứng  ứ  ó trong  ồ sơ để giải quyết vụ án là p ù 

 ợp quy địn  p áp luật. 

[3] Xét t  y C ị   anh L có v y tiền  ủ  Quỹ tín dụng n ân dân P ường A, 

t àn  p ố   n ưng k ông t  n  toán t eo  ợp đồng đã đượ  ký kết nên đã vi p ạm 

ng ĩ  vụ và xâm p ạm trự  tiếp đến quyền và lợi í    ợp p áp  ủ  Quỹ tín dụng. Do 

đó, Quỹ tín dụng n ân dân p ường A yêu  ầu C ị   anh L  ó trá   n iệm trả tiền nợ 

gố  46.000.000 đồng và tiền lãi trong  ạn, lãi quá  ạn t eo  ợp đồng tín dụng số 

606692/1/HĐ D ngày 13 t áng 9 năm 2011 đã đượ    i bên ký kết là p ù  ợp.  

 iền lãi trong  ạn đối với số tiền nợ gố  là 53.000.000 đồng đượ  tín  từ ngày 

13/9/2011 đến ngày 01/02/2012, mứ  lãi su t 1.95%/t áng, t àn  tiền 4.857.500 

đồng; từ ngày 01/02/2012 đến ngày 11/4/2012, mứ  lãi su t 1.8%/t áng, t àn  tiền là 

2.226.000 đồng; từ ngày 11/4/2012 đến ngày 13/9/2012, mứ  lãi su t 1.6%/t áng, 

thành tiền 4.381.300 đồng.  ổng  ộng 11.464.800 đồng. 

 iền lãi quá  ạn đối với số tiền nợ gố  là 53.000.000 đồng đượ  tín  từ ngày 

13/9/2012 đến ngày 15/10/2012, mứ  lãi su t 2.4%/t áng, t àn  tiền 1.356.800 đồng; 

từ ngày 15/10/2012 đến ngày 16/11/2012, mứ  lãi su t 2.325%/t áng, t àn  tiền 

1.314.400 đồng. Ngày 16/11/2012 C ị   anh L trả đượ  7.000.000 đồng tiền nợ gố . 

Do đó tiền lãi quá  ạn đối với số tiền nợ gố   òn lại là 46.000.000 đồng đượ  tín  từ 

ngày 16/11/2012 đến ngày 01/4/2013, mứ  lãi su t 2.325%/t áng, t àn  tiền 

4.848.400 đồng; từ ngày 01/4/2013 đến ngày 15/5/2013, mứ  lãi su t 2.175%/t áng, 

t àn  tiền 1.467.400 đồng; từ ngày 15/5/2013 đến ngày 04/8/2017, mứ  lãi su t 

2.1%/t áng, t àn  tiền 49.652.400 đồng.  ổng  ộng 58.639.400 đồng. 

Đây là  ợp đồng tín dụng  ó t ế    p tài sản và  ó đăng ký t ế    p p ù  ợp 

quy địn  tại Điều 343 Bộ luật dân sự năm 2005 nên Quỹ tín dụng n ân dân p ường 
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A, t àn  p ố T đượ  ưu tiên t  n  toán k i tài sản là quyền sử dụng đ t số 

AI014223, p ần đ t t ử  số 315, tờ bản đồ số 7, diện tí   80m
2
 tọ  lạ  tại k u p ố H, 

p ường N, t àn  p ố  , tỉn   ây Nin  do UBND t ị xã  ây Nin  (n y là t àn  p ố 

 ây Nin )   p ngày 28/5/2007 bị kê biên p át mãi để t i  àn  án. 

[4]  ại p iên tò  đại diện viện kiểm sát đề ng ị Hội đồng xét xử    p n ận 

yêu  ầu  ủ  Quỹ tín dụng n ân dân p ường A, t àn  p ố  ây Nin . Buộ    ị Đặng 

Thu T và anh Nguyễn Văn L có trách nhiệm trả   o Quỹ tín dụng p ường A số tiền 

nợ gố  là 46.000.000 đồng và tiền lãi t eo  ợp đồng tín dụng đã đượ  ký kết. Xét đề 

ng ị  ủ  Đại diện Viện kiểm sát là p ù  ợp. 

[5] Về án p í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm: C ị  , anh L p ải   ịu án p í theo 

quy địn   ủ  p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Điều 343; 355 Bộ luật dân sự năm 2005; Điều 91, 95 Luật  á  tổ   ứ  

tín dụng năm 2010; 

Căn  ứ Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH ngày 30 t áng 12 năm 2016; 

1. C  p n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Quỹ tín dụng n ân dân P ường A, t àn  

p ố   về “ r n     p  ợp đồng tín dụng” đối với   ị Đặng   u   và anh Nguyễn 

Văn L; 

Buộ    ị Đặng   u   và anh Nguyễn Văn L  ó trá   n iệm thanh toán cho 

Quỹ tín dụng n ân dân P ường A, t àn  p ố   số tiền tổng  ộng là 116.104.200 

đồng (Một trăm mười sáu triệu một trăm lẻ bốn ng ìn   i trăm đồng) trong đó tiền 

gố  là 46.000.000 đồng và tiền lãi là 70.104.200 đồng. 

Quỹ tín dụng n ân dân P ường A, t àn  p ố    ó trá   n iệm  oàn trả lại   o 

  ị Đặng   u  , anh Nguyễn Văn L 01 gi y   ứng n ận quyền sử dụng đ t số 

AI014223, p ần đ t t ử  số 315, tờ bản đồ số 7, diện tí   80m
2
 tọ  lạ  tại k u p ố H, 

p ường N, t àn  p ố  , tỉn   ây Nin  do UBND t ị xã  ây Nin  (n y là t àn  p ố 

 ây Nin )   p ngày 28/5/2007; 

Quỹ tín dụng n ân dân p ường A, t àn  p ố  ây Nin  đượ  ưu tiên thanh 

toán k i tài sản là quyền sử dụng đ t số AI014223, p ần đ t t ử  số 315, tờ bản đồ 

số 7, diện tí   80m
2
 tọ  lạ  tại k u p ố H, p ường N, t àn  p ố  , tỉn   ây Nin  do 

UBND t ị xã  ây Nin  (n y là t àn  p ố  ây Nin )   p ngày 28/5/2007 bị kê biên 

p át mãi để t i  àn  án. 

Kể từ ngày tiếp t eo ngày xét xử sơ t ẩm nếu C ị  , anh L   ư  t  n  toán số 

tiền nêu trên t ì  n    ị  òn p ải tiếp tụ    ịu k oản tiền lãi quá  ạn  ủ  số tiền nợ 

gố    ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà  á  bên t ỏ  t uận t eo  ợp đồng tín dụng 
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số 606692/1/HĐ D ngày 13 t áng 9 năm 2011   o đến k i t  n  toán xong k oản 

nợ gố . 

2. Về án p í kin  do n  t ương mại sơ t ẩm:  

C ị Đặng   u   và anh Nguyễn Văn L p ải   ịu 5.805.000 đồng (Năm triệu 

tám trăm lẻ năm ng ìn đồng) 

 Quỹ tín dụng n ân dân p ường A, t àn  p ố Tây Ninh k ông p ải   ịu tiền án 

p í. Hoàn trả lại Quỹ tín dụng số tiền tạm ứng đã nộp là 2.811.000 đồng (Hai triệu 

tám trăm mười một ng ìn đồng) theo biên lai thu số 0004039 ngày 26/4/2017  ủ  

C i  ụ  t i  àn  án dân sự t àn  p ố  ây Nin . 

Trong trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 

Luật t i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án 

dân sự  ó quyền t oả t uận t i  àn , quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại  á  Điều 6, 7 và 9 Luật t i  àn  

án dân sự, t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 Luật t i 

 àn  án dân sự. 

3. Cá  đương sự đượ  quyền k áng  áo Bản án lên  ò  án n ân dân tỉn   ây 

Ninh trong  ạn 15 ngày tín  từ ngày tiếp t eo ngày tuyên án. C ị  , anh L đượ  quyền 

k áng  áo bản án trong  ạn 15 ngày tín  từ ngày n ận đượ  Bản án  oặ  Bản án đượ  

niêm yết  ợp lệ./. 

Nơi nhận: 
-  AND tỉn   N;                                                      

- VKSND t àn  p ố  ây Nin ;                                       

- C i  ụ   HADS  p Tây Ninh; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ; 

- Lưu tập án./.     

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẦM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lắm 

 


